
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

   ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
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Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. 

 

Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XV (kỳ họp giải quyết công việc 

phát sinh đột xuất) được tổ chức vào sáng ngày 04 tháng 11 năm 2024. Dự kỳ 

họp có đại diện Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 

một số Sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Văn phòng 

HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố và 43/50 đại biểu HĐND tỉnh đạt 

86% (vắng 07 đại biểu, có lý do). Với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc 

kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Tại kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 14 Nghị quyết với 

một số nội dung cơ bản sau: 

1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trại thực nghiệm và sản 

xuất giống thủy sản tỉnh Điện Biên. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Chăn Nuôi 2, xã Thanh Xương, huyện Điện 

Biên. 

- Thời gian thực hiện: năm 2025 - 2027 

2. Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Nghị quyết này quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại khoản 6 Điều 16 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 với các nội dung:  

- Bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không 

phải đất ở. 

- Hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số 

thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên và Cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số . 

3. Nghị quyết thông qua tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, 

đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có 

mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể:  
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Thông qua mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá 

thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên với các nội dung: 

- Mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm đối với 

trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá: 

- Mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; 

- Mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước. 

4. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, 

tỉnh Điện Biên 

Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, 

tỉnh Điện Biên, gồm những nội dung như sau:  

- Điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 

+ Tổng nguồn vốn đã giao là: 20.290,823 tỷ đồng; 

+ Tổng nguồn vốn điều chỉnh giảm là: 1.777,0 tỷ đồng; 

+ Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh là: 18.513,823 tỷ đồn 

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 

- Phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ chi tiết là 16.964 triệu đồng. 

- Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2024 và năm 2024 của các chương 

trình mục tiêu quốc gia 

- Điều chỉnh kế hoạch năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 

5. Nghị quyết thông qua dự kiến nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Điện Biên. 

Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, 

tỉnh Điện Biên với tổng số vốn 26.794.533 triệu đồng. 

6. Nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau: 

- Thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 27 Điều 

79 Luật Đất đai. 
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- Không đủ điều kiện đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Đất 

đai. 

- Quy mô về diện tích khu đất thực hiện dự án 

+ Khu đô thị theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

+ Khu dân cư nông thôn có quy mô diện tích sử dụng đất từ 03ha trở lên. 

+ Trường hợp trong khu đất thực hiện dự án bao gồm phần đất thuộc quy 

hoạch phát triển đô thị và phần đất phát triển nhà ở nông thôn thì áp dụng theo 

tiêu chí của khu đô thị để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

7. Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch chung thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045. 

Thông qua Đồ án Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên đến năm 2045 nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển 

của Quốc gia, của Vùng, của Tỉnh và Thành phố; phấn đấu xây dựng, phát triển 

đô thị thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II.   

8. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản 

của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua 

sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học công nghệ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên. 

Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn 

kinh phí thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu và thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với 

nguồn kinh phí khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên 

(bao gồm cả việc mua sắm tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên) theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 91 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

9. Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Đối tượng áp dụng: đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Cụ thể: 

- Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau: 

+ Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS;  

+ Cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao 

tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS; 

+ Cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi, 

người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS và người còn lại đang trong thời gian chấp 
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hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành 

chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng 

người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (người có nghĩa vụ và quyền 

phụng dưỡng người cao tuổi là vợ, chồng, con của người cao tuổi). 

- Người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo 

không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP đang sống tại xã, phường, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi không thuộc vùng đặc biệt khó khăn.  

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối 

tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

đang sống tại xã, phường, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

không thuộc vùng đặc biệt khó khăn. 

- Đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 

đang học nghề; học các trường trung cấp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất 

nếu quá 22 tuổi thì tiếp tục được hưởng các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ 

sở bảo trợ xã hội cho đến khi hoàn thành khoá học, nhưng không quá 25 tuổi. 

- Chính sách trợ giúp xã hội: tuỳ từng đối tượng mà quy định mức trợ cấp 

xã hội hằng tháng; mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; hỗ trợ chi phí mai táng. 

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

21/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Đối với đối tượng là Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh (không bao 

gồm các đối tượng được miễn, giảm phí theo quy định): Thực hiện thu phí với 

mức thu bằng 50% mức thu thông thường đối với phí thăm quan danh lam thắng 

cảnh; phí thăm quan di tích lịch sử; phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng. 

Sửa đổi quy định về phí thư viện như sau: Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu: 

0 đồng /thẻ/năm; Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý 

hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác: 0 đồng /thẻ/năm 

11. Quy định về số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với khuyến 

nông viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Số lượng: mỗi xã, phường, thị trấn (đối với phường, thị trấn có hoạt 

động sản xuất nông nghiệp) bố trí 01 khuyến nông viên.  

- Tiêu chuẩn: khuyến nông viên cấp xã phải có trình độ trung cấp trở lên, 

có một trong các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản. 

- Về chế độ, chính sách:  
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+ Khuyến nông viên cấp xã được ký kết hợp đồng lao động theo quy định 

của Bộ luật Lao động năm 2019. 

+ Khuyến nông viên cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng tương 

ứng với trình độ đào tạo như sau: Tốt nghiệp Đại học trở lên hưởng hệ số 2,34 

so với mức lương cơ sở; Tốt nghiệp Cao đẳng hưởng hệ số 2,10 so với mức 

lương cơ sở; Tốt nghiệp Trung cấp hưởng hệ số 1,86 so với mức lương cơ sở. 

+ Khuyến nông viên cấp xã thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các chế độ thanh toán khác theo quy định của 

pháp luật. 

+ Khuyến nông viên cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn thì 

được hưởng chế độ theo quy đinh của pháp luật. 

12. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, 

nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Thống, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên 

Chánh Thanh tra tỉnh. 

13. Nghị quyết bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với ông Vùi Văn Nguyện, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh và 

ông Lò Văn Cương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

14. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 

ông Hà Cầm Hồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Đề cương báo cáo kết quả của kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND 

tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh gửi các đại biểu HĐND tỉnh để báo cáo 

với cử tri./. 
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